                                        MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (45P)
                                               Môn: Ngữ văn 7
                                               (Phần: Tiếng Việt)
	Chủ

 đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	· 
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	Chủ đề 1: 

Từ ghép
	
	
	Xác định được đúng loại từ ghép
	 
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ %: 
	
	
	1
0,5

5
	
	
	
	1

0,5

5

	Chủ đề 2:

Từ đồng nghĩa 
	
	Nêu được K/n từ đồng nghĩa
	
	Xác định

được đúng từ đồng nghĩa
	
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ%: 
	
	1

1

10
	
	1

2

20
	
	
	2
3
30 %

	Chủ đề 3: 

Đại từ
	
	
	Xác định được đúng nghĩa của đại từ
	
	
	
	 

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ %: 
	
	
	1

0,5

5
	
	
	
	1

0,5

5 %

	Chủ đề 4: Từ Hán-Việt
	
	
	
	Tìm từ HV 
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: %
	
	
	
	1

1

10
	
	
	1

1

10%

	Chủ đề 5:
Từ trái nghĩa
	
	Trình bày được khái niệm
	Xác định được đúng từ loại
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ%:
	
	1/2
1

10
	1/2
0,5

5
	
	
	
	1

1,5

15%

	Chủ đề 7: Từ láy
	
	
	Xác định được đúng loại từ
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: %
	
	
	1

0,5

5
	
	
	
	1

0,5

5%

	Tổng hợp ác chủ đề 
	
	
	
	
	
	Viết đoạn văn sử dụng ít nhất 3 từ loại đã học
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: %
	
	
	
	
	
	1

3

30
	1

3

30

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: %
	
	1

2

20%
	4
2
20%
	2

3
30%
	
	1

3

30%
	8

10

100%


                                            ĐỀ KIỂM TRA (45P)
                                               Môn: Ngữ văn 7
                                               (Phần: Tiếng Việt)
Phần I: Trắc nghiệm (3 đ) 

               Khoanh vào chữ cái đầu dòng cho câu trả lời đúng
Câu 1(0,5): Các từ “Sông núi, bàn ghế , sách vở” thuộc từ nào sau đây?

       A. Từ ghép chính phụ               B. Từ ghép đẳng lập                  C. Từ đơn                                                                                       
Câu 2(0,5):Từ nào đồng nghĩa với từ ‘lặng lẽ’?

        A. Lẳng lặng                       B. Nhẹ nhàng                         C. Chậm rãi              

Câu 3( 0,5) Đại từ ‘chúng tôi’ dùng để ?

       A. Trỏ sự vật                        B. Trỏ ng​ười                          C. Trỏ sự việc    

Câu 4 (0,5): Tại sao ngư​ời Việt Nam thích dùng từ Hán Việt để đặt tên ng​ười ?

A. Tạo sắc thái trang trọng, thể hiện thái độ tôn kính.

B. Tạo sắc thái tao nhã, tránh gây cảm giác thô tục ghê sợ.




C. Tạo sắc thái trang trọng.

Câu 5( Mỗi đáp án đúng 0,5 tổng 1 điểm): Nối ý cột A với ý cột B để tạo nên nghĩa của các từ Hán Việt cho đúng:

	A
	Nối
	B

	1. Thiên thư
	
	A. Người miền Nam

	2. Xâm phạm
	
	B. Sách trời

	3. Nam quốc
	
	C. Phần biển

	4. Hải phận
	
	D.Lấn chiếm quyền lợi của người khác.

	
	
	E. Nước Nam


Phần II: Tự luận (7đ)

Câu 1: (2 điểm)

a) Thế nào là từ đồng nghĩa? Cho ví dụ.
b) Thế nào là từ trái nghĩa ? Cho ví dụ.
Câu 2: (2 điểm) Tìm từ Hán Việt đồng nghĩa với các từ sau:

        a. Nhà thơ.........................

        b. Người đẹp......................

        c. Biển .............................

        d. Sông núi............

Câu 3: (3 điểm)

Viết đoạn văn ngắn (5- 10 câu) nội dung tự chọn  trong có sử dụng ít nhất 2 từ láy, 1 từ đồng nghĩa, 1 quan hệ từ...) và chỉ ra các từ đó.

                                  HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm  (3 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,5đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	1-B; 2-D;

3-E; 4-C


Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1( 2 điểm)

a)    - Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.                                                                                       (0,5đ)
          - Lấy được ví dụ   (0,5 đ)

b)      - Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngươc nhau. (0,25đ)

- Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau (0,25đ)
        - Lấy được ví dụ   (0,5 đ)

Câu 2 ( 2 điểm)

a. Nhà thơ = thi nhân               b. Người đẹp = Mỹ nhân     
          c. Biển = hải                             d. Sông núi  = Giang sơn              

Câu 3 (3 điểm)

- Viết đoạn văn đúng yêu cầu, hợp lí, có nội dung, chủ đề, trình bày rõ ràng, sạch đẹp. (2,5 đ)
- Xác định đúng từ láy, 1 từ đồng nghĩa, 1 quan hệ từ (0,5 đ)

Yêu cầu:  

- Nội dung: viết 1 đoạn văn khoảng 5 -10 câu chủ đề tự chọn:  Viết đoạn văn đúng yêu cầu, hợp lí, có nội dung, chủ đề, trình bày rõ ràng, sạch đẹp.
- Có sử dụng (2 từ láy, 1 từ đồng nghĩa, 1 quan hệ từ...)

- Chỉ ra được những từ đó.

+ Mức tối đa (3 đ): Thực hiện được các yêu cầu. 

+ Mức chưa tối đa(1-2 đ): Thực hiện được 1/2 yêu cầu. 

+ Không đạt:  HS không viết đoạn văn.

                                  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (45P)
                                               Môn: Ngữ văn 7
                                               (Phần: Văn học)

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	· 
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	Chủ đề 1: 

Văn bản nhật dụng
	Nhớ được ND văn bản
	
	
	Hiểu nội dung, ý nghĩa của văn bản
	
	

	 Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ %: 
	1

1

10
	
	
	1

2

20
	
	2
3,0
30

	Chủ đề 2:

Ca dao, dân ca. 
	
	
	
	Hiểu nội dung, ý nghĩa của đoạn trích
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ %: 
	
	
	
	2

1

10
	
	2

1

10

	Chủ đề 3: 

Thơ trung đại
	Nhớ được tên văn bản, tên tác giả
	Nhớ chính xác phiên âm và dịch thơ
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ %: 
	1

1

10
	1

2

20
	
	
	
	2

4,0

40

	Chủ đề 3: 

Văn biểu cảm
	
	
	
	
	Thông  qua nội dung văn nêu cảm nhận của bản thân
	1

2,0

20

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ%:
	
	
	
	
	1

2
20
	1

2

20

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %: 
	
	1

2

20
	
	6

3

30
	1

5

50
	8

10

100


                                          ĐỀ KIỂM TRA (45P)                                                                            
                                             Môn: Ngữ văn 7
                                            ( Phần : Văn học)
I. Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm)

 Khoanh vào chữ cái đầu dòng cho câu trả lời đúng.

Câu 1(0,5đ): Trong văn bản “Cổng trường mở ra”, người con có tâm trạng thế nào vào đêm trước ngày khai trường đầu tiên?

A. Lo lắng, băn khoăn.                                      

B. Thao thức, đợi chờ                                         

C. Háo hức, vô tư

Câu 2 (0,5đ): Trong văn bản “Mẹ tôi” cha của En-ri-cô là người như thế nào?

A. Yêu thương, nghiêm khắc và tế nhị trong việc dạy con.

B. Luôn nghiêm khắc và không tha thứ cho lỗi lầm của con.

C. Luôn thay mẹ En-ri-cô giải quyết mọi công việc trong gia đình.

Câu 3 (0,5đ): Thông điệp nào được gửi gắm qua văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê”:

A.  Hãy tôn trọng ý thích của trẻ em.

B.  Tạo điều kiện để trẻ em phát triển những tài năng sẵn có.

C.  Hãy để trẻ em được sống trong môt mái ấm gia đình

Câu 4: ( 0,5 điểm): Điền từ ngữ thích hợp sau vào chỗ trống (….) trong câu văn dưới đây: (Từ gợi ý: Tuyên ngôn, bảo vệ, chủ quyền)
Bằng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, giọng thơ dõng dạc đanh thép, Sông núi nước Nam là bản…….(1)  Độc lập đầu tiên khẳng định……….(2) về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược.

Câu 5: ( Mỗi đáp án đúng 0,5 đ, tổng1 điểm) Nối ý cột A với ý cột B để tạo cặp tác giả – tác phẩm cho đúng:

	A
	Nối
	B

	1. Hồ Xuân Hương
	
	A. Sau phút chia li

	2. Đoàn Thị Điểm
	
	B. Phò giá về kinh

	3. Trần Nhân Tông
	
	C. Côn Sơn ca

	4. Trần Quang Khải
	
	D. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

	
	
	E. Bánh Trôi Nước


Phần II Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 3 điểm).

     a. Bằng trí nhớ của mình hãy viết lại bài thơ  Nam quốc sơn hà
         (Viết nguyên văn phần phiên âm, dich thơ của bài thơ)

b. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?  Em hiểu như thế nào về thể thơ đó?

Câu 2. ( 2 điểm )

Chỉ ra sự khác nhau giữa cụm từ “ ta với ta” trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến và “ ta với ta” trong bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan. 

Câu 3: (2 điểm)

 
Viết bài văn ngắn nêu cảm nhận của em về bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương?

                        HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (Mỗi câu đúng được 0,5 đ, tổng 3 điểm)

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án 
	C
	A
	C
	1. Tuyên ngôn

2. Chủ quyền
	1- E, 2- A

3- D, 4- B


Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1(3 điểm) 

a. SGK văn 7 trang 62. Mỗi phần 1 điểm ( tổng 2 điểm ) 
b. Thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt đường luật.(0.5điểm ) 

      Mỗi câu có 7 tiếng (chữ)  một bài có 4 câu; hiệp vần chân các câu 1, 2, 4 hoặc 2, 4.                                                    (0.5điểm) 
- Mức tối đa (1đ): Trả lời đầy đủ các ý trên.

- Mức chưa tối đa (0,5đ): Chưa nêu đầy đủ các ý trên.

- Không đạt:  Không trình bày được ý nào

Câu 2( 2 đ)
*“ Ta với ta” trong bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan là một mình với chính mình, biểu lộ sắc thái cô đơn của tác giả trước khung cảnh thiên nhiên trời đất mênh mông, hoang sơ xứ lạ.                                              ( 1điểm )
*“ Ta với ta” trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến là hai người, thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn. Một tình bạn vô cùng quý giá.( 1điểm ) 
- Mức tối đa (2 đ): Trả lời đầy đủ các ý trên.

- Mức chưa tối đa (0,5 đ): Chưa nêu đầy đủ các ý trên.

- Không đạt:  Không trình bày được ý nào

     (Gv cho điểm căn cứ vào mức độ hs đạt được)

* Về hình thức: Viết đoạn văn ngắn có bố cục mạch lạc, có tính liên kết, diễn đạt trôi chảy, trong sáng.

* Về nội dung: Đảm bảo các yêu cầu trên.
Câu 3( 2 đ) Viết thành bài văn ngắn
Cảm nghĩ về bài thơ “Bánh trôi nước”

        * Nội dung các phần bài viết (1,5đ)

1 Mở bài (0.25đ)  

+ Mức tối đa: Giới thiệu tác giả, tác phẩm; cách dẫn dắt giới thiệu tạo ấn tượng, có sáng tạo.

+ Mức chưa tối đa: Hs biết cách dẫn dắt, giới thiệu. Nhưng chưa hay còn mắc lỗi về diễn đạt, dùng từ...

+ Không đạt: Lạc đề, không đạt yêu cầu, sai cơ bản về kiên thức, hoặc không có mở bài.

2. Thân bài: (1đ) 

+ Mức tối đa: Hs biết cách dẫn dắt, giới thiệu 

- Bài thơ có tính đa nghĩa 

+ Nghĩa thứ nhất: Bánh trôi có màu trắng được nặn thành viên tròn, nếu nhào nhiều nước thì nhão và ngược lại

+ Nghĩa thứ 2: Quyết định giá trị bài thơ: than phận người phụ nữ

- Tác giả thể  hiện sự trân trọng ca ngợi vẻ đẹp đồng thời bày tỏ sự thương cảm với người phụ nữ.

- Ngôn ngữ giản dị,sử dụng nghệ thuật ẩn dụ làm tăng giá trị bài thơ.

+ Mức chưa tối đa: HS nêu được cá ý trên. Nhưng chưa hay còn mắc lỗi về diễn đạt, dùng từ, chính tả...

+ Không đạt: Lạc đề, không đạt yêu cầu, sai cơ bản về kiên thức, hoặc không có  nội dung câu chuyện.

3. Kết bài (0,25đ) - Nêu nhận xét và cảm nghĩ của em.

+ Mức tối đa: Hs biết cách nhận xét và cảm nghĩ của em 

+ Mức chưa tối đa: kết bài đạt yêu. Nhưng chưa hay còn mắc lỗi về diễn đạt, dùng từ, chính tả...

+ Không đạt: Lạc đề,  kết bài không đạt yêu cầu, sai cơ bản về kiên thức, hoặc không có  nội dung câu chuyện.

*Về hình thức(0,5đ) Viết bài văn ngắn có bố cục mạch lạc, có tính liên kết, sáng tạo, diễn đạt trôi chảy, trong sáng.










